
(Thống kê đến ngày 17/8/2021)

STT HỌ VÀ CHỮ LÓT TÊN
NGÀY 

SINH
NƠI SINH

GIỚI 

TÍNH
ĐỊA CHỈ

1 LÊ NGUYỄN KHÁNH AN 26/07/2015 TP.HCM NỮ 240 Đƣờng số 2, Phƣờng 13, Quận 6

2 MAI THANH BÌNH AN 05/02/2015 TP.HCM NỮ 82 Lê Tuấn Mậu, Phƣờng 13, Quận 6

3 NGUYỄN LƢƠNG TÙNG ANH 01/09/2015 TP.HCM NAM 4 Đƣờng số 8, Phƣờng 13, Quận 6

4 PHAN MINH ANH 27/04/2015 TP.HCM NỮ 216 Đƣờng số 2, Phƣờng 13, Quận 6

5 HUỲNH NGỌC PHƢƠNG ANH 10/11/2015 TP.HCM NỮ 1.15 Tầng 2 Chung cƣ 62 Bà Hom, Phƣờng 13, Quận 6

6 PHAN THIÊN ANH 27/12/2015 TP.HCM NỮ 83 Đƣờng số 3, Phƣờng 13, Quận 6

7 HUỲNH GIA ÂN 29/01/2015 TP.HCM NAM 28 Đƣờng số 7, Phƣờng 13, Quận 6

8 TRẦN KỲ ÂN 05/12/2015 TP.HCM NAM 51 Đƣờng số 10, Phƣờng 13, Quận 6

9 HOÀNG GIA BẢO 25/03/2015 TP.HCM NAM 676 An Dƣơng Vƣơng, Phƣờng 13, Quận 6

10 LỀU VŨ HOÀI BẮC 27/07/2015 TP.HCM NAM 94 Kinh Dƣơng Vƣơng, Phƣờng 13, Quận 6

11 SƠN HOÀNG CHÂU 27/10/2015 TP.HCM NỮ 324 Đƣờng số 2, Phƣờng 13, Quận 6

12 NGUYỄN TRÍ DŨNG 21/12/2015 TP.HCM NAM 752 An Dƣơng Vƣơng, Phƣờng 13, Quận 6

13 PHẠM ANH DUY 05/07/2015 TP.HCM NAM 10.03 Chung cƣ 1G Đƣờng số 10, Phƣờng 13, Quận 6

14 NGUYỄN THỊ KHÁNH DƢƠNG 25/06/2015 TP.HCM NỮ 239/8 Bà Hom , Phƣờng 13, Quận 6

15 NGUYỄN NGỌC LINH ĐAN 12/01/2015 TP.HCM NỮ 812 An Dƣơng Vƣơng, Phƣờng 13, Quận 6

16 VÕ ANH ĐÀO 15/04/2015 TP.HCM NỮ 269/9/32 Bà Hom, Phƣờng 13, Quận 6

17 VĂN MINH ĐẠT 25/06/2015 TP.HCM NAM 61 Đƣờng số 10, Phƣờng 13, Quận 6

18 MAI TUẤN HÀO 05/11/2015 TP.HCM NAM 104 Đƣờng số 11, Phƣờng 13, Quận 6

19 VÕ TRẦN KHẢ HÂN 25/12/2015 TP.HCM NỮ 130 Lê Tuấn Mậu, Phƣờng 13, Quận 6

20 ĐINH KHÁNH HÂN 18/12/2015 TP.HCM NỮ 718B Kinh Dƣơng Vƣơng, Phƣờng 13, Quận 6

21 NGUYỄN HÀ GIA HÂN 25/05/2015 TP.HCM NỮ 188 Đƣờng số 2, Phƣờng 13, Quận 6

22 LÊ HUỲNH GIA HÂN 26/08/2015 TP.HCM NỮ 9 Đƣờng số 8, Phƣờng 13, Quận 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIM LAM

DANH SÁCH ĐÃ NỘP HỒ SƠ  HỌC SINH LỚP 1 QUA THƯ ĐIỂN TỬ

NĂM HỌC 2021 - 2022



23 HUỲNH ĐÀO CHÁNH HIỆP 03/11/2015 TP.HCM NAM 65 Đƣờng số 9, Phƣờng 13, Quận 6

24 NGUYỄN GIA HUY 01/12/2015 TP.HCM NAM 153/26 Bà Hom, Phƣờng 13, Quận 6

25 NGUYỄN QUANG HƢNG 05/01/2015 TP.HCM NAM 51 Đƣờng số 9, Phƣờng 13, Quận 6

26 VÕ HỮU HƢNG 07/11/2015 TP.HCM NAM 102 Tầng 1 Chung cƣ 1G Đƣờng số 10, Phƣờng 13, Quận 6

27 PHAN NGỌC THIÊN HƢƠNG 23/11/2015 TP.HCM NỮ 152 Kinh Dƣơng Vƣơng, Phƣờng 13, Quận 6

28 NGÔ ANH KIỆT 04/04/2015 TP.HCM NAM 40 Đƣờng số 5, Phƣờng 13, Quận 6

29 NGUYỄN TUẤN KIỆT 09/08/2015 TP.HCM NAM 83 Đƣờng số 9, Phƣờng 13, Quận 6

30 HUỲNH GIA KHANG 27/11/2015 TP.HCM NAM 28 Đƣờng số 7, Phƣờng 13, Quận 6

31 TRẦN AN NGUYỄN KHANG 27/05/2015 TP.HCM NAM 736 An Dƣơng Vƣơng, Phƣờng 13, Quận 6

32 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 10/09/2015 TP.HCM NAM 198 Đƣờng số 2, Phƣờng 13, Quận 6

33 TRẦN KIM KHÁNH 28/04/2015 TP.HCM NỮ 134 Kinh Dƣơng Vƣơng, Phƣờng 13, Quận 6

34 NGUYỄN BÁ KHÔI 11/10/2015 TP.HCM NAM 7.03 Chung cƣ 1G Đƣờng số 10, Phƣờng 13, Quận 6

35 VĂN THIÊN LAM 02/12/2015 TP.HCM NỮ 21 Đƣờng số 7, Phƣờng 13, Quận 6

36 ĐẶNG NGUYỄN KHÁNH  LINH 21/02/2015 TP.HCM NỮ 16 Đƣờng số 6, Phƣờng 13, Quận 6

37 TRẦN CÙ XUÂN LINH 12/11/2015 TP.HCM NỮ 2 Đƣờng số 6, Phƣờng 13, Quận 6

38 NGUYỄN TẤN LƢỢNG 10/02/2015 TP.HCM NAM 92 Đƣờng số 11, Phƣờng 13, Quận 6

39 HOÀNG NHẬT MINH 26/08/2015 TP.HCM NAM 806 An Dƣơng Vƣơng, Phƣờng 13, Quận 6

40 VŨ LÊ HOÀNG MINH 28/03/2015 TP.HCM NAM 10 Đƣờng số 6, Phƣờng 13, Quận 6

41 KHỒNG DUY NHẬT MINH 26/11/2015 TP.HCM NAM 61 Đƣờng số 10, Phƣờng 13, Quận 6

42 ĐẶNG CHÍ MINH 06/12/2015 TP.HCM NAM 83 Đƣờng số 9, Phƣờng 13, Quận 6

43 ĐOÀN HUỲNH KHÁNH MY 16/11/2015 TP.HCM NỮ 27 Đƣờng số 9, Phƣờng 13, Quận 6

44 NGUYỄN KHÁNH NAM 14/09/2015 TP.HCM NAM A10, Cƣ xá Phú Lâm B, Phƣờng 13, Quận 6

45 LÊ NGUYỄN NHẬT NAM 15/12/2015 TP.HCM NAM 40 Lê Tuấn Mậu, Phƣờng 13, Quận 6

46 NGUYỄN VŨ KIM NGÂN 30/12/2015 TP.HCM NỮ 218 Đƣờng số 2, Phƣờng 13, Quận 6

47 BÙI NGỌC KHẢ NGÂN 28/05/2015 TP.HCM NỮ 30 Đƣờng số 5, Phƣờng 13, Quận 6

48 NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN 30/07/2015 TP.HCM NỮ 270-272 Đƣờng số 2, Phƣờng 13, Quận 6

49 LÊ NGUYỄN PHƢƠNG NGHI 06/08/2015 TP.HCM NỮ 30 Đƣờng số 5, Phƣờng 13, Quận 6

50 TỪ BẢO NGHI 14/05/2015 TP.HCM NỮ 27 Đƣờng số 7, Phƣờng 13, Quận 6

51 HUỲNH KHÁNH NGỌC 25/01/2015 KHÁNH HOÀ NỮ 208/26C Bà Hom, Phƣờng 13, Quận 6

52 TRẦN MINH NGỌC 23/09/2015 TP.HCM NỮ 4 Đƣờng số 5, Phƣờng 13, Quận 6

53 LÊ NGUYỄN BẢO NGỌC 03/02/2015 TP.HCM NỮ 29 Đƣờng số 6, Phƣờng 13, Quận 6

54 NGUYỄN HẢI NGUYÊN 03/10/2015 TP.HCM NAM 71 Đƣờng số 10, Phƣờng 13, Quận 6

55 NGUYỄN NGỌC THẢO NGUYÊN 13/06/2015 TP.HCM NAM 718B Kinh Dƣơng Vƣơng, Phƣờng 13, Quận 6



56 ĐỖ KHẮC THUỲ NHÂN 12/08/2015 TP.HCM NỮ 678 An Dƣơng Vƣơng, Phƣờng 13, Quận 6

57 VŨ DUY THÀNH NHÂN 15/08/2015 TP.HCM NAM 186 Đƣờng số 2, Phƣờng 13, Quận 6

58 LÊ HOÀNG ĐẠI NHẬT 08/03/2015 TP.HCM NAM 53 Đƣờng số 8, Phƣờng 13, Quận 6

59 NGUYỄN YẾN NHI 11/01/2015 TP.HCM NỮ 136 Kinh Dƣơng Vƣơng, Phƣờng 13, Quận 6

60 TRỊNH THẢO NHI 04/02/2015 TP.HCM NỮ 790 An Dƣơng Vƣơng, Phƣờng 13, Quận 6

61 DƢƠNG TUỆ NHI 28/07/2015 TP.HCM NỮ 676 An Dƣơng Vƣơng, Phƣờng 13, Quận 6

62 NGUYỄN TẤN PHÁT 10/02/2015 TP.HCM NAM 92 Đƣờng số 11, Phƣờng 13, Quận 6

63 LÊ NGỌC HOÀNG PHÁT 07/05/2015 TP.HCM NAM 110/43/2/27 Bà Hom, Phƣờng 13, Quận 6

64 LÊ TRẦN HOÀNG PHÚC 08/01/2015 THỪA THIÊN HUẾ NAM 17 Đƣờng số 7, Phƣờng 13, Quận 6

65 ĐOÀN TRUNG QUÂN 15/04/2015 TP.HCM NAM 680 An Dƣơng Vƣơng, Phƣờng 13, Quận 6

66 LÊ SANG 07/11/2015 TP.HCM NAM 784 An Dƣơng Vƣơng, Phƣờng 13, Quận 6

67 NGUYỄN HÀ ANH TUẤN 08/01/2015 TP.HCM NAM 24 Đƣờng số 8, Phƣờng 13, Quận 6

68 NGUYỄN THU THẢO 26/08/2015 TP.HCM NỮ 3.02 Chung cƣ 1G Đƣờng số 10, Phƣờng 13, Quận 6

69 ĐẶNG NGỌC ANH THẢO 10/05/2015 TP.HCM NỮ 130 Lê Tuấn Mậu, Phƣờng 13, Quận 6

70 LÊ PHÚC THỊNH 27/01/2015 TP.HCM NAM 239/64/19A Bà Hom, Phƣờng 13, Quận 6

71 NGUYỄN PHẠM NHÃ THƢ 07/04/2015 TP.HCM NỮ 44 Lê Tuấn Mậu, Phƣờng 13, Quận 6

72 NGUYỄN HẢI TRIỀU 12/12/2015 TP.HCM NAM 26 Lê Tuấn Mậu, Phƣờng 13, Quận 6

73 NGUYỄN HỒ TẤN TRIỆU 18/12/2015 TP.HCM NAM 129 Đƣờng số 2, Phƣờng 13, Quận 6

74 NGUYỄN THANH TRÚC 25/06/2015 TP.HCM NỮ 27 Đƣờng số 9, Phƣờng 13, Quận 6

75 NGUYỄN NGỌC PHƢƠNG UYÊN 16/05/2015 THỪA THIÊN HUẾ NỮ C1D Cƣ xá phú lâm B, Phƣờng 13, Quận 6

76 TRẦN QUANG VINH 21/10/2015 TP.HCM NAM 690 An Dƣơng Vƣơng, Phƣờng 13, Quận 6

77 NGUYỄN LONG VŨ 12/05/2015 TP.HCM NAM 218 Đƣờng số 2, Phƣờng 13, Quận 6

78 NGUYỄN CÁT TƢỜNG VY 30/01/2015 TP.HCM NỮ 790 An Dƣơng Vƣơng, Phƣờng 13, Quận 6

79 LÊ NHẬT VY 24/03/2015 TP.HCM NỮ 61 Đƣờng số 10, Phƣờng 13, Quận 6

80 NGUYỄN THÁI AN VY 24/11/2015 TP.HCM NỮ 304LôA Chung cƣ 78 Kinh Dƣơng Vƣơng, Phƣờng 13, Quận 6


